
 

Câu 1 :  Sau khi làm thí nghiệm, có những khí thải độc hại: HCl, H2S, CO2, SO2. Dùng chất nào sau đây để 

loại bỏ chúng là tốt nhất? 

A. Dung dịch HCl B. Muối NaCl C. Nước vôi trong D. 
Dung dịch 

NaNO3 

Câu 2 :  Không  được dùng chậu nhôm để chứa nước vôi trong . Vì: 

A. nhôm tác dụng được với dung dịch axit. 

B. nhôm tác dụng được với dung dịch bazơ. 

C. nhôm đẩy được kim loại  yếu hơn nó ra khỏi dung dịch muối. 

D. nhôm là kim loại hoạt động hóa học mạnh 

Câu 3 :  Cặp chất nào sau đây không thể tồn tại trong 1 dung dịch (phản ứng với nhau) 

A. CaCl2, NaNO3 B. NaOH, MgSO4 C. KCl, Na2SO4 D. ZnSO4, H2SO4 

Câu 4 :  Thả một miếng đồng vào 100 ml dd AgNO3  phản ứng kết thúc người ta thấy khối lượng miếng 

đồng tăng thêm 1,52 gam so với ban đầu . Nồng độ mol của dung dịch AgNO3 đã dùng là : 

A. 0,4 M B. 0,5M C. 0,3 M D. 0,2 M 

Câu 5 :  Để làm sạch một mẫu kim loại đồng có lẫn sắt và kẽm kim loại, có thể ngâm mẫu đồng này vào 

dung dịch: 

A. FeCl2 dư . B. AlCl3 dư. C. ZnCl2 dư. D. CuCl2 dư. 

Câu 6 :  Hòa tan 80 g NaOH vào nước thu được dung dịch có nồng độ 1M. Thể tích dung dịch NaOH 

là:    

A. 1,5 lít B. 1 lít       

C. 2 lít                   D. 3 lít 

Câu 7 :  Khi cho từ từ dung dịch NaOH cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch hỗn hợp gồm HCl và 

một ít phenolphtalein. Hiện tượng quan sát được trong ống nghiệm là: 

A. Màu đỏ mất dần. B. Không có sự thay đổi màu 

C. Màu đỏ từ từ xuất hiện. D. Màu xanh từ từ xuất hiện. 

Câu 8 :  Oxit  được dùng làm chất hút ẩm ( chất làm khô ) trong phòng thí nghiệm là: 

A. ZnO B. PbO C. CaO D. CuO 

Câu 9 :  Cho 1 lá nhôm vào dung dịch NaOH. Có hiện tượng: 

A. Không có hiện tượng 

B. Lá nhôm tan dần, có khí không màu thoát ra 

C. Lá nhôm tan dần, có kết tủa trắng 

D. Lá nhôm tan dần, dung dịch chuyển thành màu xanh lam 

Câu 10 :  Cho 21 gam MgCO3  tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M. 

Thể tích dung dịch HCl đã dùng là: 

A. 1,5 lít B. 2,5 lít C. 3,5 lít D. 0,25 lít   

Câu 11 :  .Hoà tan 23,5 g kali oxit vào nước được 0,5 lít dung dịch A. Nồng độ mol của dung dịch A là: 

A. 0,25M. B. 2M. C. 1M. D. 0,5M 

Câu 12 :  Chất nào dưới đây có phần trăm khối lượng của oxi lớn nhất ? 

A. CuO B. SO3 C. Al2O3 D. SO2 

Câu 13 :  Hiện tượng gì xảy ra khi cho 1 thanh đồng vào dung dịch H2SO4 loãng? 

A. Không hiện tượng 

B. Thanh đồng tan dần , khí không màu thoát ra 

C. Thanh đồng tan dần , dung dịch chuyển thành màu xanh lam 

D. Có kết tủa trắng 

Câu 14 :  Hòa tan hết 12,4 gam Natrioxit vào nước thu được 500ml dung dịch A . Nồng độ mol của dung dịch 

A là : 

A. 0,6M B. 0,8M C. 0,2M D. 0,4M 

Câu 15 :  Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần: 

A. Cu , Fe , Al , Mg , K B. Cu , Fe , Mg , Al , K 

C. K , Cu , Al , Mg , Fe D. K , Al , Mg , Cu , Fe 

Câu 16 :  Để nhận biết  2 lọ mất nhãn đựng CaO và MgO  ta dùng:   

A. Quỳ tím ẩm B. HNO3 C. NaOH D. HCl 

Câu 17 :  Kim loại nào dưới đây làm sạch được một mẫu dung dịch Zn(NO3)2 lẫn Cu(NO3)2 và AgNO3
 ? 

A. Cu B. Fe C. Pb D. Zn 
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Câu 18 :  Để nhận biết dd KOH và dd Ba(OH)2 ta dùng thuốc thử là: 

A. Phenolphtalein B. dd H2SO4               

C. dd HCl D. Quỳ tím 

Câu 19 :  Cho 4,8 gam kim loại magie tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric. Thể tích  khí Hiđro thu 

được ở đktc là: 

A. 4,48 lít                   B. 22,4 lít 

C. 2,24 lít                D. 44,8 lít                

Câu 20 :  Cho 1 thanh đồng vào dung dịch HCl có hiện tượng gì xảy ra? 

A. Thanh đồng tan dần, có khí không màu thoát ra 

B. Thanh đồng tan dần , dung dịch chuyển thành màu xanh lam 

C. Không có hiện tượng 

D. Thanh đồng tan dần , dung dịch trong suốt không màu 

Câu 21 :  Dãy oxit tác dụng với nước tạo ra dung dịch kiềm: 

A. Na2O, BaO, CuO, MnO. B. CuO, CaO, K2O, Na2O. 

C. . MgO, Fe2O3, ZnO, PbO. D. CaO, Na2O, K2O, BaO. 

Câu 22 :  Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 là: 

A. K2SO4 B. Ba(OH)2 C. NaCl D. NaNO3 

Câu 23 :  NaOH có thể làm khô chất khí ẩm sau: 

A. N2 B. CO2 C. HCl D. SO2 

Câu 24 :  Cặp chất tồn tại trong một dung dịch (chúng không phản ứng với nhau): 

A. KOH v à MgCl2 B. KOH v à NaCl C. KOH và HCl  D. 
KOH và  

Al(OH)3 

Câu 25 :  Sản phẩm của phản ứng phân hủy canxicacbonat bởi nhiệt là : 

A. CaO và P2O5 B. CaO và CO              

C. CaO và SO2 D. CaO và CO2             

Câu 26 :  Cho 200ml dung dịch KOH 1M tác dụng với 200ml dung dịch H2SO4 1M, sau phản ứng cho thêm 

một mảnh Mg dư vào sản phẩm thấy thoát ra một thể tích khí H2 (đktc) là: 

A. 2,24 lít B. 4,48 lít C. 3,36 lít D. 6,72 lít 

Câu 27 :  Để loại bỏ khí CO2 có lẫn trong hỗn hợp (O2 , CO2) , người ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch chứa: 

A. NaCl B. Na2SO4 

C. Ca(OH)2                      D. HCl 

Câu 28 :  Để nhận biết dung dịch NH4NO3 , Ca3 (PO4)2  , KCl người ta dùng dung dịch : 

A. Ba(OH)2 B. KOH C. Na2CO3 D. NaOH 

Câu 29 :  Kim loại được dùng làm đồ trang sức vì có ánh kim rất đẹp, đó là các kim loại: 

A. Au, Al. B. Au, Ag. 

C. Ag, Cu.                    D. Ag, Al. 

Câu 30 :  Cặp chất  đều làm đục nước vôi trong Ca(OH)2 : 

A. CO2, Na2O. B. SO2, K2O C. CO2, SO2. D. SO2, BaO 

Câu 31 :  Có chất rắn màu đỏ bám trên dây nhôm khi  nhúng dây nhôm vào dung dịch:   

A. CuCl2 B. Axit HCl C. AgNO3 D. Fe2(SO4)3 . 

Câu 32 :  Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2 là: 

A. KCl                               B.NaOH C. Na2CO3                        D.NaNO3 

Câu 33 :  Thuốc thử để nhận biết ba lọ mất nhãn chứa riêng biệt 3 dung dịch: H2SO4, BaCl2, NaCl là: 

A. Dung dịch Na2SO4. B. Dung dịch NaOH. 

C. Phenolphtalein. D. Dung dịch Na2CO3. 

Câu 34 :  CuO tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo thành: 

A. Dung dịch có màu vàng nâu. B. Dung dịch có màu lục nhạt. 
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C. Dung dịch không màu D. Dung dịch có màu xanh lam. 

Câu 35 :  Trong các hợp chất sau hợp chất có trong tự nhiên dùng làm phân bón hoá học: 

A. Ca3(PO4)2 B. Ca(OH)2 C. CaCl2 D. CaCO3 

Câu 36 :  Để nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch CuCl2, FeCl3, MgCl2  ta dùng: 

A. Quỳ tím B. Dung dịch AgNO3 

C. Dung dịch KOH D. Dung dịch Ba(NO3)2 

Câu 37 :  Để làm sạch mẫu chì bị lẫn kẽm, ngươì ta ngâm mẫu chì nầy vào một lượng  dư dung dịch: 

A. Na2CO3 B. ZnSO4 C. CuCl2 D. Pb(NO3)2 

Câu 38 :  Hoà tan 50 gam muối ăn vào 200gam nước thu được dung dịch có nồng độ là: 

A. 20%. B. 25% C. 18%. D. 15%. 

Câu 39 :  Để làm sạch dung dịch NaCl có lẫn Na2SO4 ta dùng: 

A. Dung dịch AgNO3. B. Dung dịch HCl. 

C. Dung dịch Pb(NO3)2 D. Dung dịch BaCl2. 

Câu 40 :  Dãy các chất thuộc loại axit là: 

A. HCl, H2SO4, Na2S, H2S. B. HCl, H2SO4, HNO3, H2S. 

C. Na2SO4, H2SO4, HNO3, H2S. D. HCl, H2SO4, HNO3, Na2S. 

 

ĐỀ 2 

Câu 1. Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là 

A. K2O.   B. CuO.  C. CO.   D. SO2. 

Câu 2. Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính ? 

A. CO2   B. O2   C. N2    D. H2 

Câu 3. Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là 

A. K2O.  B. CuO.  C. P2O5.  D. CaO. 

Câu 4. Chất nào sau đây thuộc loại oxit lưỡng tính? 

A. Al2O3   B. CO   C. CaO   D. SO2 

Câu 5. Một oxit của sắt có thành phần phần trăm theo khối lượng của Fe bằng 70%. Biết phân tử khối 

của oxit bằng 160đvC. Công thức hoá học của oxit là: 

A. FeO   B. Fe3O4  C. Fe2O3   D. Cả A và B đúng 

Câu 6. Để tách riêng Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp BaO và Fe2O3 ta dùng: 

A. Nước.   B.Giấy quì tím. C. Dung dịch HCl.  D. Dung dịch 

NaOH. 

Câu 7. Để loại bỏ khí CO2 có lẫn trong hỗn hợp (O2, CO2), ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch 

A. HCl   B. Ca(OH)2     C. Na2SO4                      D. NaCl 

Câu 8. Vôi sống có công thức hóa học là : 

A. Ca                          B. Ca(OH)2          C. CaCO3                        D. CaO 

Câu 9. Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là: 

A. Fe,  Cu, Mg.                 B.  Zn,  Fe,  Cu.          C.  Zn,  Fe,  Al.   D.  Fe,  Zn,  Ag 

Câu 10. Chất tác dụng với dung dịch HCl tạo thành chất khí có mùi sốc, nặng hơn không khí là 

A.  Mg                      B.  CaCO3              C.  MgCO3                    D.  Na2SO3  

Câu 11. Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch NaCl và dung dịch K2SO4 là: 

A.  K2SO4                 B.  Ba(OH)2             C.  FeCl2        D. NaOH       
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Câu 12. Khi cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch hỗn hợp gồm NaOH và 

một ít phenolphtalein. Hiện tượng quan sát được trong ống nghiệm là: 

A. Màu đỏ mất dần.                                 B. Không có sự thay đổi màu sắc         

C. Màu đỏ từ từ xuất hiện.              D. Màu xanh từ từ xuất hiện. 

Câu 13. Muốn pha loãng axit sunfuric đặc, ta phải: 

A. Rót nước vào axit đặc.    B. Rót từ từ nước vào axit đặc.   

C. Rót nhanh axit đặc vào nước.   D. Rót từ từ axit đặc vào nước. 

Câu14. Khi nhỏ từ từ H2SO4 đậm đặc vào đường chứa trong cốc hiện tượng quan sát được là: 

A. Sủi bọt khí, đường không tan.   B. Màu trắng của đường mất dần, không sủi bọt. 

C. Màu đen xuất hiện và có bọt khí sinh ra.  D. Màu đen xuất hiện, không có bọt khí sinh ra. 

Câu 15. Để làm sạch dung dịch FeCl2  có lẫn tạp chất CuCl2  ta dùng: 

A.  H2SO4 .   B. HCl.  C . Al.    D. Fe. 

Câu 16. Chỉ dùng dung dịch NaOH có thể phân biệt được cặp kim loại 

A.  Fe, Cu .   B.  Mg, Fe.  C.  Al, Fe.   D.  Fe, Ag. 

Câu 17. Phản ứng giữa dung dịch Ba(OH)2 và dung dịch H2SO4 (vừa đủ) thuộc loại: 

A. Phản ứng trung hoà .    B. Phản ứng thế.   

C. Phản ứng hoá hợp.    D. Phản ứng oxi hoá – khử. 

Câu 18.  Chất có thể tác dụng với nước cho 1 dung dịch làm quỳ tím chuyển màu thành đỏ 

A. CaO  B. CO   C. SO3   D. MgO 

Câu 19 :Oxit  được dùng làm chất hút ẩm ( chất làm khô ) trong phòng thí nghiệm là: 

               A. CuO                       B. ZnO                        C. PbO                       D. CaO 

Câu 20: Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính ? 

A. CO2  B. O2   C. N2   D. H2 

Câu 21. Khi trộn lẫn dung dịch X chứa 1 mol  HCl vào dung dịch Y chứa 1,5 mol NaOH được dung 

dịch Z. Dung dịch Z làm quì tím chuyển thành: 

 A. Màu đỏ      B. Màu xanh      C. Không màu       D. Màu tím 

Câu 22. Cho phản ứng:  BaCO3  +  2X →   H2O  + Y  + CO2. X và Y lần lượt là: 

A.  H2SO4  và BaSO4    B.  HCl và BaCl2                  C.  H3PO4 và Ba3(PO4)2   D.  H2SO4 và BaCl2  

Câu 23. Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết các chất chứa trong các ống nghiệm mất nhãn:  HCl,  

KOH,  NaNO3,  Na2SO4. 

A.  Dùng quì tím và dd CuSO4.   B.  Dùng dd phenolphtalein và dd BaCl2. 

C.  Dùng quì tím và dd BaCl2.   D.  Dùng dd phenolphtalein và dd H2SO4. 

Câu 24. Cho 6,5g kẽm vào dung dịch axit clohiđric dư. Khối lượng muối thu được là 

A. 13,6 g                    B.  1,36 g                   C.  20,4 g                    D.  27,2 g 

Câu 25. Cho 11,2 g sắt tác dụng với axit sunfuric loãng, dư. Thể tích khí H2 thu được (ở đktc) là 

A. 1,12 lít.   B. 2,24 lít.   C. 3,36 lít.  D. 4,48 lít. 

Câu 26. Trong sơ đồ phản ứng sau: ( )
2

HCl NaOHM N Cu OH+ +⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ . M là: 

A. Cu .   B. Cu(NO3)2.   C. CuO.  D. CuSO4. 

Câu 27. Trung hoà 100ml dung dịch H2SO4 1M bằng V ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là: 

A. 50 ml .   B. 200 ml.   C. 300 ml.  D. 400 ml. 

Câu 28. Kim loại nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch axit, vừa phản ứng với bazơ kiềm? 

A. Mg    B. Al     C. Fe   D. Cu 

Câu 29. Cặp chất nào không tồn tại trong một dung dịch (chúng xảy ra phản ứng với nhau)? 

A. CuSO4 và KOH    B. CuSO4 và NaCl C. MgCl2 và Ba(NO3)2    D. AlCl3 và Mg(NO3)2 

Câu 30. Nhiệt phân hoàn toàn m g Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi thu được 24g chất rắn. Giá trị của 

m là:A. 16,05g B. 32,10g   C. 48,15g  D. 72,25g 

Câu 31. Để hòa tan hoàn toàn 3,6g FeO  cần bao nhiêu gam dung dịch axit clohiđric 10%? 

A. 1,825g   B. 3,65g  C. 18,25g   D. 36,5g 

Câu 32. Hòa tan 50g CaCO3 vào dung dịch HCl dư. Thể tích khí CO2 thu được ở đktc là: 

A. 11,2 lít   B. 1,12 lít   C. 2,24 lít  D. 22,4 lít 

Câu 33. Để làm sạch dung dịch đồng nitrat Cu(NO3)2 có lẫn tạp chất bạc nitrat AgNO3. Ta dùng kim 

loại:A. Mg   B. Cu    C. Fe   D. Au 

Câu34. Khí cacbonic được tạo thành từ phản ứng của cặp chất : 

A. Na2SO4 + CuCl2  B. Na2SO3 + NaCl  C. K2CO3 + HCl D. K2SO4 + HCl 
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Câu 35. Số mol của 200 gam dung dịch CuSO4 32% là: 

A. 0,4 mol   B. 0,2 mol   C. 0,3 mol  D. 0,25 mol  

Câu 36. Cho a g Na2CO3 vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 3,36 lít khí (đktc). Vậy a có giá 

trị bằng bao nhiêu?A. 15,9 g   B. 10,5g   C. 34,8g  D. 

18,2g 

Câu 37. Cho 20g hỗn hợp CuO và Fe2O3 tan hoàn toàn trong 200ml dung dịch HCl 3,5M . Thành phần 

phần trăm khối lượng các oxit lần lượt là: 

A:30% và 70%  B:25% và 75% C:20 % và 80% D:40% và 60% 

Câu38. Hòa tan hoàn toàn 10,2 g Al2O3 và 4g MgO trong 245 g dung dịch H2SO4. Để trung hòa lượng 

axit còn dư phải dùng 400ml dung dịch NaOH 0,5M. Nồng độ phần trăm dung dịch H2SO4 ban đầu là: 

A:15%   B:25%   C:22%    D:20% 

Câu 39. Có 10g hỗn hợp CuO và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 đậm đặc và nóng thu được 1,12 lít 

khí SO2 (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng CuO và Cu lần lượt là: 

A: 68%và 32%  B:60% và 40% C:65% và 35% D:70% và 30% 

Câu 40 :Cho 100ml dd Ba(OH)2 1M vào 100ml dd H2SO4 0,8M. Khối lượng kết tủa thu được là: 

  A.  23,30 g                    B.  18,64 g                      C.  1,86 g                   D.  2,33 g 

 

ĐỀ 3 

Câu 1: Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần là: 

A. Mg, Cu, Al, Ag, Pb                                C. Ag, Cu, Zn, Mg, Al  

B. Mg, Al, Zn, Fe, Cu                                 D. Ag, Cu, Pb, Al, Mg             

Câu 2: Kim loại nào tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng? 

A. Cu                      B. Fe                            C. Ag                           D. Au 

Câu 3: Để phân biệt kim loại Mg và Al, người ta dùng: 

A. dd MgCl2                     B. dd HCl                  C. dd NaCl                 D. dd NaOH 

Câu 4: Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào không có phản ứng hóa học xảy ra: 

A. Al và dd MgSO4                                                    C. Fe và dd AgNO3 

B. Mg và dd CuCl2                                                     D. Fe  và dd CuSO4 

Câu 5: Dãy kim loại nào tác dụng được với nước ở điều kiện thường, giải phóng  khí H2? 

A. K, Na                  B. Fe, Mg                          C. Na, Fe                      D. Na, Mg 

Câu 6: Nguyên liệu sản xuất nhôm là quặng : 

    A. Hematit        B. Manhetit      C. Bôxit      D. Pirit.  

Câu 7:Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác trong đó hàm lượng cacbon 

chiếm: 

A. Trên 2%   B. Dưới 2%                C. Từ 2% đến 5%  D. Trên 5% 

Câu 8: Hiện tượng gì xảy ra khi cho 1 thanh đồng vào dung dịch H2SO4 loãng? 

A. Thanh đồng tan dần, khí không màu thoát ra  

B. Thanh đồng tan dần, dung dịch chuyển thành màu xanh lam  

C. Không hiện tượng 

D. Có kết tủa trắng .            

Câu 9: Tính chất  nào sau đây là tính chất hóa học chung của phi kim? 

A. Phản ứng với kim loại              C. Phản ứng với bazơ. 

B. Phản ứng với axit.    D. Phản ứng với oxit. 

Câu 10:  Cho các kim loại Fe, Cu, Ag, Al, Mg. Kết luận nào sau đây là SAI : 

A. Kim loại không tác dụng với H2SO4 đặc, nguội : Al, Fe. 

B. Kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, HCl: Cu, Ag 

C. Kim loại tác dụng với dung dịch NaOH là Al 

D. Kim loại không tác dụng nước ở nhiệt độ thường: tất cả các kim loại trên. 

Câu 11: Hoà tan hết 12g một kim loại A ( hoá trị II) bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được 6,72 lít 

khí H2 (đktc). Kim loại A là:           

A. Zn   B. Fe   C. Ca   D. Mg 

Câu 12: Cho 4,6g một kim loại M (hoá trị I) phản ứng với khí clo tạo thành 11,7g muối. M là kim 

loại nào sau đây:  

A. Li   B. K   C. Na   D. Ag 
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Câu 13: Có 4 kim loại X, Y, Z, T đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học. Biết  Z và T tan trong 

dung dịch HCl, X và Y không tan trong dung dịch HCl , Z đẩy được T trong dung dịch muối T, X 

đẩy được Y trong dung dịch muối Y. Thứ tự hoạt động hóa học của kim loại tăng dần như sau:   

A. T,  Z,  X,  Y                                              C. Z,  T,  X,  Y 

B. Y,  X,  T,  Z                                              D. Z,  T,  Y,  X                               

Câu 14: Không được dùng nồi nhôm để nấu xà phòng. Vì : 

A. phản ứng không xảy ra. 

B. nhôm là kim loại có tính khử mạnh. 

C. chất béo phản ứng được với nhôm. 

D. nhôm sẽ bị phá hủy trong dung dịch kiềm. 

Câu 15: Kim loại tác dụng với dung dịch FeCl2 là:  

A. Zn                         B. Ag                       C. Pb                        D. Cu 

Câu 16: Cho các phát biểu sau: 

(1)  Mọi kim loại có khả năng phản ứng với nước giải phóng H2 

(2)  Trong các phản ứng hóa học, sắt luôn thể hiện hóa trị II. 

(3)  Mọi kim loại đều có khả năng phản ứng với dd axit giải phóng H2 

(4)  Fe và Al đều không phản ứng với H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội 

Phát biểu đúng là: 

A. (1)                    B. (2)                      C. (3)                       D. (4) 

Câu 17: Cho lá đồng vào dung dịch AgNO3, sau một thời gian lấy lá đồng ra cân lại khối lượng lá 

đồng thay đổi như thế nào?   

A. Tăng so với ban đầu                                                    C. Giảm so với ban đầu  

B. Không tăng , không giảm so với ban đầu                   D. Giảm một nửa so với ban đầu  

Câu 18: Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng: 

A. Vật lí                              C. Không là hiện tượng vật lí, không là hiện tượng hóa học.     

B. Hóa học                         D. Vừa là hiện tượng vật lí vừa là hiện tượng hóa học. 

Câu 19: Cho 18,4 (g) hỗn hợp 2 kim loại Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng 

thu được 2,24 lít khí (đktc). Tính % khối lượng Cu có trong hỗn hợp kim loại ban đầu? 

A. 96,57%                     B. 30,43%                       C. 70%                     D. 69,57% 

Câu 20: Trong các phản ứng hóa học, Nhôm luôn thể hiện hóa trị: 

A. I                          B. II                     C. III                           D. IV 

Câu 21: Kim loại được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay do có tính bền và nhẹ, đó là kim loại: 

    A. Na                           B. Zn                           C. Al                              D. K 

Câu 22: Đơn chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí hiđrô là: 

   A. Đồng          B. Lưu huỳnh  C. Kẽm   D. Thuỷ ngân  

Câu 23: Dung dịch FeCl2 có lẫn tạp chất là CuCl2 có thể dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung 

dịch FeCl2 trên: 

  A. Zn   B. Fe   C. Mg   D. Ag 

Câu 24: Khi thả một cây đinh sắt sạch vào dung dịch CuSO4 loãng, có hiện tượng sau:      

  A. Sủi bọt khí, màu xanh của dung dịch nhạt dần. 

  B. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, màu xanh của dung dịch đậm dần. 

  C. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, dung dịch không đổi màu. 

  D. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, màu xanh của dung dịch nhạt dần  

Câu 25: Nhôm là kim loại: 

 A. dẫn điện và nhiệt tốt nhất trong số tất cả kim loại . 

 B. dẫn  điện và nhiệt đều kém  

 C. dẫn  điện tốt nhưng dẫn nhiệt kèm. 

 D. dẫn điện và nhiệt tốt nhưng kém hơn đồng . 

Câu 26: Kim loại nào dưới đây tan được trong dung dịch kiềm: 

A.  Mg                     B. Al    C.  Fe    D. Ag . 

Câu 27: Cho dây sắt quấn hình lò xo (đã được nung nóng đỏ) vào lọ đựng khí clo. Hiện tượng xảy ra 

là: 
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A. Sắt cháy tạo thành khói trắng dày đặt bám vào thành bình. 

B. Không thấy hiện tượng phản ứng 

C. Sắt cháy sáng tạo thành khói màu nâu đỏ 

D. Sắt cháy sáng tạo thành khói màu đen 

Câu 28: Hoà tan hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch HCl (vừa đủ). Các sản phẩm thu được sau 

phản ứng là: 

A. FeCl2 và khí H2                      C. FeCl2, Cu và khí H2 

B. Cu và khí H2              D. FeCl2 và Cu  

Câu 29: Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng: 

A. vật lí.    C. không là hiện tượng hoá học, không là hiện tượng vật lí. 

B. hoá học.   D. vừa là hiện tượng vật lí, vừa là hiện tượng hoá học. 

Câu 30: Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở  trạng thái : 

A. lỏng và khí.           B. rắn và lỏng.                C. rắn và khí.                  D. rắn, lỏng, khí. 

Câu 31: Dãy gồm các phi kim thể khí ở điều kiện thường: 

A. S, P, N2, Cl2.         B. C, S, Br2, Cl2.            C. Cl2, H2, N2, O2.           D. Br2, Cl2, N2, O2. 

Câu 32: Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit: 

A. S, C, P.                 B. S, C, Cl2.                     C. C, P, Br2.                 D. C, Cl2, Br2. 

Câu 33: Để so sánh mức độ hoạt động mạnh, yếu của phi kim thường được xem xét qua khả năng 

phản ứng của phi kim đó với: 

A. hiđro hoặc với kim loại.                              C. dung dịch kiềm.         

B. dung dịch axit.                                             D. dung dịch muối. 

Câu 34: Dãy phi kim được sắp xếp theo chiều hoạt động hoá học tăng dần: 

A. Br, Cl, F, I.                  B. I, Br, Cl, F.              C. F, Br, I, Cl.                   D. F, Cl, Br, I. 

Câu 35: Clo là chất khí có màu: 

A. nâu đỏ.                         B. vàng lục.                C. lục nhạt.                D. trắng xanh. 

Câu 36: Clo tác dụng với nước: 

A. tạo ra hỗn hợp hai axit.                                    C. tạo ra hỗn hợp hai bazơ. 

B. tạo ra hỗn hợp muối.                                        D. tạo ra một axit hipoclorơ. 

Câu 37: Chất dùng để điều chế clo trong phòng thí nghiệm là: 

A. mangan đioxit và axit clohiđric đặc.                    C. mangan đioxit và axit sunfuric đặc. 

B. mangan đioxit và axit nitric đặc.                          D. mangan đioxit và muối natri clorua. 

Câu 38: Nước clo có tính tẩy màu vì: 

A. clo tác dụng với nước tạo nên axit HCl có tính tẩy màu. 

B. clo hấp phụ được màu. 

C. clo tác dụng nước tạo nên axit HClO có tính tẩy màu. 

D. khi dẫn khí clo vào nước không xảy ra phản ứng hoá học. 

Câu 39: Hãy chỉ ra phương trình phản ứng viết sai: 

A. Fe  +   Cl2  
0t⎯⎯→  FeCl2.                                 C. Fe  +  2HCl →   FeCl2  +  H2. 

B. Fe  +  S  0t⎯⎯→  FeS.                                        D. Fe  +  CuSO4  →   FeSO4  +   Cu. 

Câu 40: Biết:  

- Khí X rất độc, không cháy, hoà tan trong nước, nặng hơn không khí và có tính tẩy màu. 

- Khí Y rất độc, cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh sinh ra chất khí làm đục nước vôi 

trong. 

- Khí Z không cháy, nặng hơn không khí, làm đục nước vôi trong. X, Y, Z lần lượt là: 

A. Cl2, CO, CO2.              B. Cl2, SO2, CO2.       C. SO2, H2, CO2.           D. H2, CO, SO2. 

ĐỂ 4 

Câu 1: Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần là: 

C. Mg, Cu, Al, Ag, Pb                                C. Ag, Cu, Zn, Mg, Al  

D. Mg, Al, Zn, Fe, Cu                                 D. Ag, Cu, Pb, Al, Mg             

Câu 2: Kim loại nào tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng? 

B. Cu                      B. Fe                            C. Ag                           D. Au 

Câu 3: Để phân biệt kim loại Mg và Al, người ta dùng: 

B. dd MgCl2                     B. dd HCl                  C. dd NaCl                 D. dd NaOH 
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Câu 4: Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào không có phản ứng hóa học xảy ra: 

C. Al và dd MgSO4                                                    C. Fe và dd AgNO3 

D. Mg và dd CuCl2                                                     D. Fe  và dd CuSO4 

Câu 5: Dãy kim loại nào tác dụng được với nước ở điều kiện thường, giải phóng  khí H2? 

C. K, Na                  B. Fe, Mg                          C. Na, Fe                      D. Na, Mg 

Câu 6: Nguyên liệu sản xuất nhôm là quặng : 

    A. Hematit        B. Manhetit      C. Bôxit      D. Pirit.  

Câu 7:Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác trong đó hàm lượng cacbon 

chiếm: 

A. Trên 2%   B. Dưới 2%                C. Từ 2% đến 5%  D. Trên 5% 

Câu 8: Hiện tượng gì xảy ra khi cho 1 thanh đồng vào dung dịch H2SO4 loãng? 

E. Thanh đồng tan dần, khí không màu thoát ra  

F. Thanh đồng tan dần, dung dịch chuyển thành màu xanh lam  

G. Không hiện tượng 

H. Có kết tủa trắng .            

Câu 9: Tính chất  nào sau đây là tính chất hóa học chung của phi kim? 

A. Phản ứng với kim loại              C. Phản ứng với bazơ. 

B. Phản ứng với axit.    D. Phản ứng với oxit. 

Câu 10:  Cho các kim loại Fe, Cu, Ag, Al, Mg. Kết luận nào sau đây là SAI : 

A. Kim loại không tác dụng với H2SO4 đặc, nguội : Al, Fe. 

B. Kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, HCl: Cu, Ag 

C. Kim loại tác dụng với dung dịch NaOH là Al 

D. Kim loại không tác dụng nước ở nhiệt độ thường: tất cả các kim loại trên. 

Câu 11: Hoà tan hết 12g một kim loại A ( hoá trị II) bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được 6,72 lít 

khí H2 (đktc). Kim loại A là:           

A. Zn   B. Fe   C. Ca   D. Mg 

Câu 12: Cho 4,6g một kim loại M (hoá trị I) phản ứng với khí clo tạo thành 11,7g muối. M là kim 

loại nào sau đây:  

A. Li   B. K   C. Na   D. Ag 

Câu 13: Có 4 kim loại X, Y, Z, T đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học. Biết  Z và T tan trong 

dung dịch HCl, X và Y không tan trong dung dịch HCl , Z đẩy được T trong dung dịch muối T, X 

đẩy được Y trong dung dịch muối Y. Thứ tự hoạt động hóa học của kim loại tăng dần như sau:   

A. T,  Z,  X,  Y                                              C. Z,  T,  X,  Y 

B.Y,  X,  T,  Z                                              D. Z,  T,  Y,  X                               

Câu 14: Không được dùng nồi nhôm để nấu xà phòng. Vì : 

A. phản ứng không xảy ra.               B.nhôm là kim loại có tính khử mạnh. 
C. chất béo phản ứng được với nhôm.        D. nhôm sẽ bị phá hủy trong dung dịch kiềm. 

Câu 15: Kim loại tác dụng với dung dịch FeCl2 là:  

B. Zn                         B. Ag                       C. Pb                        D. Cu 

Câu 16: Cho các phát biểu sau: 

(5)  Mọi kim loại có khả năng phản ứng với nước giải phóng H2 

(6)  Trong các phản ứng hóa học, sắt luôn thể hiện hóa trị II. 

(7)  Mọi kim loại đều có khả năng phản ứng với dd axit giải phóng H2 

(8)  Fe và Al đều không phản ứng với H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội 

Phát biểu đúng là: 

B. (1)                    B. (2)                      C. (3)                       D. (4) 

Câu 17: Cho lá đồng vào dung dịch AgNO3, sau một thời gian lấy lá đồng ra cân lại khối lượng lá 

đồng thay đổi như thế nào?   

C. Tăng so với ban đầu                                                    C. Giảm so với ban đầu  

D. Không tăng , không giảm so với ban đầu                   D. Giảm một nửa so với ban đầu  

Câu 18: Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng: 

C. Vật lí                              C. Không là hiện tượng vật lí, không là hiện tượng hóa học.     

D. Hóa học                         D. Vừa là hiện tượng vật lí vừa là hiện tượng hóa học. 
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Câu 19: Cho 18,4 (g) hỗn hợp 2 kim loại Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng 

thu được 2,24 lít khí (đktc). Tính % khối lượng Cu có trong hỗn hợp kim loại ban đầu? 

B. 96,57%                     B. 30,43%                       C. 70%                     D. 69,57% 

Câu 20: Trong các phản ứng hóa học, Nhôm luôn thể hiện hóa trị: 

B. I                          B. II                     C. III                           D. IV 

Câu 21: Kim loại được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay do có tính bền và nhẹ, đó là kim loại: 

    A. Na                           B. Zn                           C. Al                              D. K 

Câu 22: Đơn chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí hiđrô là: 

   A. Đồng          B. Lưu huỳnh  C. Kẽm   D. Thuỷ ngân  

Câu 23: Dung dịch FeCl2 có lẫn tạp chất là CuCl2 có thể dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung 

dịch FeCl2 trên: 

  A. Zn   B. Fe   C. Mg   D. Ag 

Câu 24: Khi thả một cây đinh sắt sạch vào dung dịch CuSO4 loãng, có hiện tượng sau:      

  A. Sủi bọt khí, màu xanh của dung dịch nhạt dần. 

  B. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, màu xanh của dung dịch đậm dần. 

  C. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, dung dịch không đổi màu. 

  D. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, màu xanh của dung dịch nhạt dần  

Câu 25: Nhôm là kim loại: 

 A. dẫn điện và nhiệt tốt nhất trong số tất cả kim loại . 

 B. dẫn  điện và nhiệt đều kém  

 C. dẫn  điện tốt nhưng dẫn nhiệt kèm. 

 D. dẫn điện và nhiệt tốt nhưng kém hơn đồng . 

Câu 26: Kim loại nào dưới đây tan được trong dung dịch kiềm: 

A.  Mg                     B. Al    C.  Fe    D. Ag . 

Câu 27: Cho dây sắt quấn hình lò xo (đã được nung nóng đỏ) vào lọ đựng khí clo. Hiện tượng xảy ra 

là: 

A. Sắt cháy tạo thành khói trắng dày đặt bám vào thành bình. 

B. Không thấy hiện tượng phản ứng 

C. Sắt cháy sáng tạo thành khói màu nâu đỏ 

D. Sắt cháy sáng tạo thành khói màu đen 

Câu 28: Hoà tan hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch HCl (vừa đủ). Các sản phẩm thu được sau 

phản ứng là: 

A. FeCl2 và khí H2                      C. FeCl2, Cu và khí H2 

B. Cu và khí H2              D. FeCl2 và Cu  

Câu 29: Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng: 

A. vật lí. 

B. hoá học. 

C. không là hiện tượng hoá học, không là hiện tượng vật lí. 

D. vừa là hiện tượng vật lí, vừa là hiện tượng hoá học. 

Câu 30: Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở  trạng thái : 

A. lỏng và khí.           B. rắn và lỏng.                C. rắn và khí.                  D. rắn, lỏng, khí. 

Câu 31: Dãy gồm các phi kim thể khí ở điều kiện thường: 

A. S, P, N2, Cl2.         B. C, S, Br2, Cl2.            C. Cl2, H2, N2, O2.           D. Br2, Cl2, N2, O2. 

Câu 32: Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit: 

A. S, C, P.                 B. S, C, Cl2.                     C. C, P, Br2.                 D. C, Cl2, Br2. 

Câu 33: Để so sánh mức độ hoạt động mạnh, yếu của phi kim thường được xem xét qua khả năng 

phản ứng của phi kim đó với: 

A. hiđro hoặc với kim loại.                              C. dung dịch kiềm.         

B. dung dịch axit.                                             D. dung dịch muối. 

Câu 34: Dãy phi kim được sắp xếp theo chiều hoạt động hoá học tăng dần: 
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A. Br, Cl, F, I.                  B. I, Br, Cl, F.              C. F, Br, I, Cl.                   D. F, Cl, Br, I. 

Câu 35: Clo là chất khí có màu: 

A. nâu đỏ.                         B. vàng lục.                C. lục nhạt.                D. trắng xanh. 

Câu 36: Clo tác dụng với nước: 

A. tạo ra hỗn hợp hai axit.                                    C. tạo ra hỗn hợp hai bazơ. 

B. tạo ra hỗn hợp muối.                                        D. tạo ra một axit hipoclorơ. 

Câu 37: Chất dùng để điều chế clo trong phòng thí nghiệm là: 

A. mangan đioxit và axit clohiđric đặc.                    C. mangan đioxit và axit sunfuric đặc. 

B. mangan đioxit và axit nitric đặc.                          D. mangan đioxit và muối natri clorua. 

Câu 38: Nước clo có tính tẩy màu vì: 

A. clo tác dụng với nước tạo nên axit HCl có tính tẩy màu. 

B. clo hấp phụ được màu. 

C. clo tác dụng nước tạo nên axit HClO có tính tẩy màu. 

D. khi dẫn khí clo vào nước không xảy ra phản ứng hoá học. 

Câu 39: Hãy chỉ ra phương trình phản ứng viết sai: 

A. Fe  +   Cl2  
0t⎯⎯→  FeCl2.                                 C. Fe  +  2HCl →   FeCl2  +  H2. 

B. Fe  +  S  0t⎯⎯→  FeS.                                        D. Fe  +  CuSO4  →   FeSO4  +   Cu. 

Câu 40: Biết:  

- Khí X rất độc, không cháy, hoà tan trong nước, nặng hơn không khí và có tính tẩy màu. 

- Khí Y rất độc, cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh sinh ra chất khí làm đục nước vôi 

trong. 

- Khí Z không cháy, nặng hơn không khí, làm đục nước vôi trong. X, Y, Z lần lượt là: 

A. Cl2, CO, CO2.              B. Cl2, SO2, CO2.       C. SO2, H2, CO2.           D. H2, CO, SO2. 

 

 

 

( Cho:Cu=64; Zn=65; Ag = 108; N=14: O=16; Na=23; H=1; Mg =24; C=12; K= 39; S= 32; 

Cl=35,5) 
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